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1. Đặt vấn đề
Vật lý là môn khoa học thực nghiệm nên việc dạy 

học có sử dụng phương tiện trực quan là một trong 
những nhiệm vụ hàng đầu để nâng cao chất lượng 
bộ môn, giúp cho bài giảng thêm phong phú sinh 
động và học sinh (HS) tiếp thu kiến thức một cách 
dễ dàng, hứng thú hơn. Trong chương trình Vật lý 
10, các chuyên đề được lồng ghép và thiết kế sinh 
động, hấp dẫn. Nhưng việc để HS có thể quan sát dễ 
dàng được bằng mắt thường các hiện tượng thì đó là 
một điều khá phức tạp. Vì thế, thông qua việc thiết 
kế và sử dụng phương tiện trực quan (hệ Nhật tâm 
của Copernicus) vào dạy Chuyên đề 2 – Vật lý 10, 
đã giúp HS hình dung cũng như phán đoán được các 
hiện tượng trên Trái đất và Bầu trời một cách dễ dàng 
hơn. Từ đó, hình thành và phát triển năng lực tư duy, 
sáng tạo và kỹ năng cho HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm và vai trò của phương tiện trực quan

Phương tiện trực quan bao gồm mọi thiết bị và 
thiết bị kĩ thuật từ đơn giản đến phức tạp được dùng 
trong quá trình dạy học để hỗ trợ cho quá trình dạy 
và học của giáo viên (GV) và HS. Phương tiện trực 
quan có tác động trực tiếp đến giác quan của người 
học, qua đó những thông tin được HS tiếp thu và 
xử lí.

Phương tiện trực quan là cầu nối, là khâu trung 
gian trong giai đoạn trừu tượng hóa (từ cụ thể trừu 
tượng lên khái niệm lí thuyết) và cả trong giai 
đoạn cụ thể hóa (tái tạo ra cái cụ thể trong tư duy). 
Phương tiện trực quan không chỉ giúp cho việc minh 

họa và tập trung sự chú ý của HS vào những thuộc 
tính và đặc điểm bên ngoài của đối tượng và hơn 
thế phương tiện trực quan còn giúp HS nhanh chóng 
phát hiện những thuộc tính bên trong, những mối 
quan hệ bản chất của đối tượng và cho phép nhận ra 
nó như một cái toàn bộ thống nhất. Phương tiện trực 
quan không chỉ tham gia vào quá trình hình thành 
khái niệm mà còn hỗ trợ đắc lực cho dạy học định lí, 
dạy giải bài tập
2.2. Phương pháp dạy học trực quan

Phương pháp dạy học trực quan là hình thức 
dạy học sử dụng những phương tiện dạy học trực 
quan như: Bản đồ, sơ đồ, video, tranh ảnh, các thí 
nghiệm… giúp người học nhận biết hình dạng, đặc 
điểm bên ngoài của sự vật – hiện tượng, từ đó dễ 
dàng tiếp thu kiến thức. Đây là một trong những 
phương pháp dạy học cơ bản.

Phương pháp dạy học trực quan là một phương 
pháp truyền đạt thông tin, ý tưởng bằng thị giác. 
Thay vì, chúng ta sử dụng ngôn ngữ bằng văn bản 
hay giọng nói thì việc sử dụng phương tiện trực quan 
sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp thu và hiểu được 
thông tin cần truyền đạt. Việc áp dụng phương tiện 
trực quan vào học tập góp phần quan trọng trong việc 
kích thích tính tích cực và hứng thú học tập  vì có sự 
kết hợp của video, hình ảnh, công cụ tương tác… tạo 
sự hấp dẫn, tò mò của HS. Ngày nay, phương pháp 
này càng trở nên phổ biến và trở thành xu thế của 
nhiều trường học. Phương pháp trực quan được vận 
dụng trong những trường hợp cụ thể sau: 

- Hình thành khái niệm kỹ thuật về cấu tạo của 
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vật phẩm: sinh viên tiếp thu kiến thức nhờ sự tích lũy 
dần kinh nghiệm trong quá trình quan sát các sự vật 
hiện tượng hay các phương tiện trực quan được giáo 
viên sử dụng trên lớp. Trong trường hợp này, giáo 
viên phải cho sinh viên quan sát những biểu tượng 
rõ ràng, chính xác về các sự vật và hiện tượng cần 
nghiên cứu. Phương tiện trực quan sử dụng trong 
những nội dung này thường là các vật thật, mô hình, 
tranh, ảnh, videoclip… 

- Dạy nguyên lý hoạt động và các quá trình biến 
đổi bên trong của thiết bị kỹ thuật: đây là những 
nội dung mang tính trừu tượng cao, không thể quan 
sát được trực tiếp bằng mắt. Với loại kiến thức này, 
thường sử dụng sơ đồ, hình vẽ, mô hình, mô phỏng, 
hoạt hình… để trực quan hóa các quá trình biến đổi 
bên trong. 

- Tạo cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, giáo 
viên sử dụng phương pháp trực quan thông qua làm 
thí nghiệm. Hình thức này do giáo viên và sinh viên 
cùng làm trong quá trình lĩnh hội tri thức mới, luyện 
tập củng cố hoặc vận dụng tri thức đã học.

 - Tạo những biểu tượng tác động đến tư tưởng và 
tình cảm của sinh viên, ngôn ngữ giàu tưởng tượng 
của giáo viên là phương tiện trực quan hết sức quan 
trọng.
2.3. Quy trình thiết kế và tổ chức dạy học có sử 
dụng phương tiện trực quan

* Giai đoạn 1: Xây dựng ý tưởng dựa trên mục 
tiêu bài học: Mục tiêu về kiến thức cần truyền đạt 
cho HS, mục tiêu về năng lực, kĩ năng cần hình thành 
ở HS trong quá trình dạy học.

* Giai đoạn 2: Xác định kiến thức khoa học, thiết 
kế phương tiện trực quan: Giáo viên (GV) cần xác 
định, nghiên cứu các kiến thức cần đạt trong bài 
dạy để thiết kế phương tiện trực quan phù hợp với 
chương trình.

* Giai đoạn 3: Xây dựng kế hoạch dạy học: GV 
cần vận dụng phương tiện trực quan vào quá trình 
dạy học nhằm giúp HS được tiếp cận, quan sát.

* Giai đoạn 4: Tiến hành tổ chức dạy học sử dụng 
phương tiện trực quan: Tổ chức dạy học Chuyên đề 
2 – Vật lý 10 có sử dụng phương tiện trực quan.

* Giai đoạn 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả học 
tập.
2.3 Tổ chức hoạt động dạy học Chuyên đề 2 – Vật 
lý 10 có sử dụng phương tiện trực quan

* Giai đoạn 1: Xây dựng ý tưởng.
Dựa vào mục tiêu của bài học, chúng tôi lên ý 

tưởng cho mô hình hệ Nhật tâm. Dựa vào việc quan 
sát hệ Nhật tâm, định hướng cho HS chỉ ra được 
những chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt 
Trăng, Kim tinh và Thủy tinh. Từ đó, có thể phát 
triển tư duy, sáng tạo của HS.

* Giai đoạn 2: Tiến hành thiết kế mô hình.
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ để hoàn thành mô hình 

hệ nhật tâm của Copernicus.
* Giai đoạn 3: Xây dựng kế hoạch dạy học.
Dạy học lý thuyết về hệ Địa tâm, hệ Nhật tâm có 

kết hợp sử dụng mô hình, định hướng để hoạt động 
nhóm và báo cáo kết quả của các nhóm.

* Giai đoạn 4: Tiến hành tổ chức dạy học sử dụng 
phương tiện trực quan.

- Hoạt động 1: Giới thiệu cho HS về mô hình 
hệ Nhật tâm, yêu cầu các nhóm quan sát, mô tả các 
chuyển động. Chia lớp thành các nhóm, nêu nhiệm 
vụ học tập và thời gian hoạt động.

- Hoạt động 2: HS tiến hành thảo luận, GV quan 
sát từng nhóm để có sự hổ trợ kịp thời và quản lý 
thời gian.

- Hoạt động 3: Các nhóm HS trình bày kiến thức 
đã tìm hiểu, các nhóm khác đặt câu hỏi và GV nêu 
nhận xét.

* Giai đoạn 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả học 
tập.

GV xây dựng bộ câu hỏi để đánh giá HS mang 
tính khách quan, đúng năng lực. Nhằm kiểm tra mức 
độ đạt được kiến thức của HS. Từ đó, kết quả thu 
được giúp GV tự đánh giá và rút kinh nghiệm cho 
các bài học tiếp theo.
2.4 Thực nghiệm sư phạm
2.4.1. Mục đích:

Nhằm kiểm tra tính khả thi và đúng đắn của việc 
sử dụng phương tiện trực quan vào dạy Chuyên đề 
2 – Vật lý 10. Trên cơ sở đó sửa đổi và bổ sung quy 
trình dạy học đã soạn thảo. Dựa trên kết quả đạt được 
của lớp thực nghiệm và đối chứng để đánh giá sơ bộ 
hiệu quả của đề tài. 
2.4.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm: 

Được sự đồng ý và cho phép của Ban giám hiệu 
Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1 – TP.HCM), 
chúng tôi đã tiến hành chọn lớp thực nghiệm (11A3) 
và lớp đối chứng (11A5). Trong đó: lớp thực nghiệm 
được tổ chức dạy học có sử dụng phương tiện trực 
quan, lớp đối chứng được tổ chức dạy học bằng 
phương pháp truyền thống.
2.4.3. Phương pháp đánh giá:
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Để đánh giá tính khách quan của quá trình thực 
nghiệm sư phạm, chúng tôi tiến hành thực hiện bài 
kiểm tra đánh giá đối với học sinh bằng hình thức 
trắc nghiệm và tự luận (6 câu trắc nghiệm và 1 câu tự 
luận) theo thang điểm 10 trong 15 phút. Qua đó, dựa 
trên kết quả thu được, bằng thống kê toán học, tiến 
hành tính toán các tham số đặc trưng.
2.4.4. Phân tích kết quả: 

Để đảm bảo tính khách quan, chúng tôi so sánh 
kết quả thu được từ bài kiểm tra đánh giá của lớp 
thực nghiệm và lớp đối chứng, bằng cách sử dụng 
điểm trung bình (X): là tham số xác định giá trị trung 
bình của dãy số thống kê được tính theo công thức:

Trong đó: Xi là tần số thứ i, ni là tần số của giá trị 
Xi, N là số HS làm bài kiểm tra.
Bảng 2.1: Tham số thực nghiệm

Lớp Điểm trung bình bài kiểm tra X

11A3  (TN) 7,7

11A5 (ĐC) 6,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11A 3 0 0 0 0 0 2.2 2 28.89 44.45 66.67 86.67 100

11A 5 0 0 0 0 15.56 35.56 62.23 80.01 86.68 91.12 100
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BIỂU ĐỒ PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TÍCH LŨY
ĐIỂM KIỂM TRA CỦA LỚP 11A3 VÀ LỚP 11A5

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tần suất lũy tích điểm kiểm tra 
của hai lớp 11A3 và 11A5

Dựa vào các thông số đã được tính toán và đồ thị 
đường tích lũy, rút ra những nhận xét sau: Điểm trung 
bình của lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng. 
Đường tích lũy của lớp thực nghiệm đều nằm bên 
phải và thấp hơn đường tích lũy của lớp đối chứng. 
Chứng tỏ, chất lượng học tập của lớp thực nghiệm 
cao hơn lớp đối chứng.

3. Kết luận
Sử dụng phương tiện trực quan là một trong 

những phương pháp dạy học tích cực, đáp ứng được 
những sự đổi mới của giáo dục hiện nay. Thông qua 
thực nghiệm sư phạm, có thể thấy việc dạy học có 
sử dụng phương tiện trực quan ( hệ Nhật tâm của 
Copernicus) vào chuyên đề 2 đã mang lại nhiều dấu 
hiệu tích cực: HS đã chủ động tiếp thu và tích cực 
phát biểu xây dựng kiến thức; rèn luyện và phát huy 
được các năng lực cá nhân như: làm việc nhóm, phát 
biểu ý kiến, sử dụng ngôn ngữ khoa học để giải thích 
hiện tượng, giải quyết các vấn đề. Từ đó, hình thành 
và phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và kỹ năng 
cho HS. Qua các buổi học, đã có những sự chuyển 
biến tốt về chất và lượng. Đồng thời, khẳng định 
rằng việc thiết kế và sử dụng phương tiện trực quan 
trong dạy học Chuyên đề 2 – Vật lý lớp 10 đã đề 
xuất là khả thi.
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